
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 203 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 203 DH52106600 Lê Anh Dũng 30/04/2001 Nam D21_TH04 a1 H03 a1 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2 203 DH52106723 Dương Trường Duy 16/01/2003 Nam D21_TH04 a1 H03 a1 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

3 203 DH52103479 Trịnh Gia Đạt 18/10/2003 Nam D21_TH04 a1 H03 a1 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

4 203 DH52107825 Nguyễn Huỳnh Đức 09/01/2003 Nam D21_TH04 a1 H03 a1 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

5 203 DH52107880 Trần Hồ Minh Đức 27/11/2003 Nam D21_TH04 a1 H03 a1 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6 203 DH52106804 Nguyễn Trường Giang 03/11/2003 Nam D21_TH04 a1 H03 a1 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

7 203 DH52103264 Ngô Tấn Hảo 13/12/2003 Nam D21_TH04 a1 H03 a1 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

8 203 DH52105753 Nguyễn Hồ Minh Hiển 10/03/2003 Nam D21_TH04 a1 H03 a1 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

9 203 DH52107858 Mai Hữu Hiếu 11/03/2003 Nam D21_TH04 a2 H03 a2 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

10 203 DH52106187 Tạ Tương Hiếu 29/12/2003 Nam D21_TH04 a2 H03 a2 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

11 203 DH52108371 Nguyễn Tấn Hoàng 13/08/2003 Nam D21_TH04 a2 H03 a2 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

12 203 DH52103588 Nguyễn Đoàn Minh Hùng 09/10/2003 Nam D21_TH04 a2 H03 a2 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

13 203 DH52105093 Nguyễn Hoàng Huy 04/02/2003 Nam D21_TH04 a2 H03 a2 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

14 203 DH52106696 Trần Đức Huy 01/12/2003 Nam D21_TH04 a2 H03 a2 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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15 203 DH52107879 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 29/08/2003 Nam D21_TH04 a2 H03 a2 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

16 203 DH52103938 Bùi Văn Anh Kiệt 15/03/2002 Nam D21_TH04 a2 H03 a2 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

17 203 DH52107913 Trương Anh Kiệt 12/02/2003 Nam D21_TH04 a3 H03 a3 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

18 203 DH52100361 Nguyễn Thành Lâm 25/08/2003 Nam D21_TH04 a3 H03 a3 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

19 203 DH52105046 Đoàn Phước Lợi 17/08/2003 Nam D21_TH04 a3 H03 a3 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

20 203 DH52106969 Đỗ Thành Luân 17/11/2003 Nam D21_TH04 a3 H03 a3 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

21 203 DH52100514 Trần Quốc Nam 16/03/2003 Nam D21_TH04 a3 H03 a3 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

22 203 DH52100215 Hà Bảo Nguyên 22/10/2003 Nam D21_TH04 a3 H03 a3 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

23 203 DH52101650 Châu Quang Nhật 02/05/2003 Nam D21_TH04 a3 H03 a3 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

24 203 DH52106198 Nguyễn Gia Phú 08/02/2003 Nam D21_TH04 a3 H03 a3 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

25 203 DH52101065 Nguyễn Hoàng Phúc 27/03/2003 Nam D21_TH04 a4 H03 a4 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

26 203 DH52106873 Nguyễn Hoàng Quan 19/12/2003 Nam D21_TH04 a4 H03 a4 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

27 203 DH52107853 Bùi Quang Quý 12/08/2003 Nam D21_TH04 a4 H03 a4 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

28 203 DH52106677 Trần Thanh Sơn 24/03/2002 Nam D21_TH04 a4 H03 a4 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

29 203 DH52100604 Phạm Quốc Thái 27/09/2003 Nam D21_TH04 a4 H03 a4 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

30 203 DH52107819 Nguyễn Dư Ngọc Thiện 04/11/2003 Nam D21_TH04 a4 H03 a4 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

31 203 DH52105184 Võ Minh Thiện 13/01/2003 Nam D21_TH04 a4 H03 a4 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

32 203 DH52106667 Nguyễn Đình Thông 17/04/2003 Nam D21_TH04 a4 H03 a4 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

33 203 DH52102001 Phạm Anh Tuấn 11/04/2003 Nam D21_TH04 a5 H03 a5 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

34 203 DH52104182 Phan Anh Tuấn 04/11/2003 Nam D21_TH04 a5 H03 a5 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

2/6



Họ và tên Tầng/
Lầu

Phòng
 Số TT 
giường

Đợt - Thời gian họcTT
Lớp/

Đại đội
MSSV Ngày sinh

Giới 
tính

Lớp
Tiểu 

đội (a)

35 203 DH52106292 Phan Duy Tuấn 02/07/2003 Nam D21_TH04 a5 H03 a5 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

36 203 DH52109046 Trần Quang Tuấn 14/10/2003 Nam D21_TH04 a5 H03 a5 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

37 203 DH52105435 Nguyễn Đình Tư 18/12/2003 Nam D21_TH04 a5 H03 a5 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

38 203 DH52104782 Phan Thành Văn 04/04/2003 Nam D21_TH04 a5 H03 a5 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

39 203 DH52106527 Phạm Hoàng An 10/04/2003 Nam D21_TH05 a5 H03 a5 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

40 203 DH52110556 Nguyễn Bảo Anh 26/10/2003 Nam D21_TH05 a5 H03 a5 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

41 203 DH52110568 Phạm Minh Anh 11/06/2003 Nam D21_TH05 a6 H03 a6 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

42 203 DH52109246 Lại Thế Bảo 25/12/2003 Nam D21_TH05 a6 H03 a6 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

43 203 DH52110602 Nguyễn Hoàng Bảo 06/02/2003 Nam D21_TH05 a6 H03 a6 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

44 203 DH52110616 Vương Hữu Quốc Bảo 17/08/2003 Nam D21_TH05 a6 H03 a6 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

45 203 DH52108517 Hoàng Hữu Lê Chinh 31/07/2003 Nam D21_TH05 a6 H03 a6 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

46 203 DH52110649 Nguyễn Thành Công 10/07/2003 Nam D21_TH05 a6 H03 a6 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

47 203 DH52110660 Nguyễn Chí Cường 20/11/2003 Nam D21_TH05 a6 H03 a6 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

48 203 DH52103223 Nguyễn Công Danh 13/11/2003 Nam D21_TH05 a6 H03 a6 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

49 203 DH52106943 Ngô Lê Thành Đạt 16/12/2002 Nam D21_TH05 a7 H03 a7 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

50 203 DH52107968 Nguyễn Minh Đức 18/07/2003 Nam D21_TH05 a7 H03 a7 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

51 203 DH52106169 Phan Trường Giang 11/11/2003 Nam D21_TH05 a7 H03 a7 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

52 203 DH52106356 Phạm Nhựt Hào 19/05/2003 Nam D21_TH05 a7 H03 a7 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

53 203 DH52108402 Nguyễn Trung Hiếu 22/10/2003 Nam D21_TH05 a7 H03 a7 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

54 203 DH52105978 Phạm Trung Hiếu 04/12/2002 Nam D21_TH05 a7 H03 a7 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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55 203 DH52101546 Nguyễn Đức Việt Hoàng 07/04/2003 Nam D21_TH05 a7 H03 a7 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

56 203 DH52108376 Đỗ Quốc Huy 24/03/2003 Nam D21_TH05 a7 H03 a7 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

57 203 DH52108356 Hoàng Gia Huy 19/03/2003 Nam D21_TH05 a8 H03 a8 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

58 203 DH52107926 Nguyễn Văn Huy 27/06/2003 Nam D21_TH05 a8 H03 a8 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

59 203 DH52102897 Phạm Đặng Thái Hưng 21/09/2003 Nam D21_TH05 a8 H03 a8 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

60 203 DH52107579 Nguyễn Huỳnh Kha 02/09/2003 Nam D21_TH05 a8 H03 a8 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

61 203 DH52108453 Đinh Phạm Phú Khang 21/08/2003 Nam D21_TH05 a8 H03 a8 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

62 203 DH52100515 Phạm Nguyễn Đình Khôi 11/06/2003 Nam D21_TH05 a8 H03 a8 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

63 203 DH52107510 Võ Trung Kiên 08/01/2003 Nam D21_TH05 a8 H03 a8 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

64 203 DH52108592 Huỳnh Khánh Linh 16/12/2003 Nam D21_TH05 a8 H03 a8 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

65 203 DH52108691 Hoàng Đoàn Nam 12/10/2002 Nam D21_TH05 a9 H03 a9 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

66 203 DH52108293 Nguyễn Phạm Hoài Nam 04/02/2003 Nam D21_TH05 a9 H03 a9 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

67 203 DH52107414 Nguyễn Thành Nam 17/02/2003 Nam D21_TH05 a9 H03 a9 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

68 203 DH52107168 Trần Tấn Nam 25/01/2003 Nam D21_TH05 a9 H03 a9 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

69 203 DH52107822 Trần Hiếu Nhi 15/09/2003 Nam D21_TH05 a9 H03 a9 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

70 203 DH52100332 Trần Hoàng Phúc 30/11/2003 Nam D21_TH05 a9 H03 a9 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

71 203 DH52108505 Nguyễn Minh Quân 15/01/2003 Nam D21_TH05 a9 H03 a9 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

72 203 DH52105342 Trần Nguyễn Minh Quân 01/12/2003 Nam D21_TH05 a10 H03 a10 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

73 203 DH52108033 Võ Ngọc Tấn Tài 18/07/2003 Nam D21_TH05 a10 H03 a10 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

74 203 DH52105953 Huỳnh Lê Thanh Tâm 13/03/2003 Nam D21_TH05 a10 H03 a10 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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75 203 DH52108081 Trần Như Tân 06/03/2002 Nam D21_TH05 a10 H03 a10 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

76 203 DH52111750 Trần Minh Thành 22/02/2003 Nam D21_TH05 a10 H03 a10 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

77 203 DH52108018 Nguyễn Quốc Thắng 26/03/2003 Nam D21_TH05 a10 H03 a10 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

78 203 DH52111885 Nguyễn Đức Tiến 29/08/2003 Nam D21_TH05 a10 H03 a10 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

79 203 DH72004067 Nguyễn Đức Tạo 17/03/2002 Nam D20_TC02 a11 H03 a11 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

80 203 DH72004606 Nguyễn Minh Thuận 15/05/2002 Nam D20_TC02 a11 H03 a11 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

81 203 DH72006633 Nguyễn Minh Tuấn 23/01/2002 Nam D20_TC02 a11 H03 a11 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

82 203 DH72002543 Lưu Trung Đương 10/10/2002 Nam D20_TC03 a11 H03 a11 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

83 203 DH52001784 Nguyễn Thiệu Khiêm 09/01/2002 Nam D20_TH01 a11 H03 a11 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

84 203 DH52003250 Nguyễn Sơn Đăng Khoa 01/01/2002 Nam D20_TH03 a11 H03 a11 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

85 203 DH52002582 Phạm Nguyễn Thành Trong 03/06/2002 Nam D20_TH03 a11 H03 a11 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

86 203 DH52001833 Nguyễn Phúc Hoàng 21/10/2002 Nam D20_TH04 a12 H03 a12 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

87 203 DH52002712 Bùi Vương Huy 26/08/2002 Nam D20_TH04 a12 H03 a12 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

88 203 DH52002723 Phạm Ngọc Khoa 15/10/2002 Nam D20_TH04 a12 H03 a12 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

89 203 DH52001564 Nguyễn Huỳnh Phúc Nghi 14/11/2002 Nam D20_TH04 a12 H03 a12 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

90 203 DH52003101 Nguyễn Đăng Quang 11/03/2002 Nam D20_TH04 a12 H03 a12 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

91 203 DH52004034 Trương Thiện Nhân 26/02/2002 Nam D20_TH06 a12 H03 a12 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

92 203 DH52004336 Mai Hoàng Quý 19/09/2002 Nam D20_TH06 a12 H03 a12 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

93 203 DH52005912 Huỳnh Tấn Thiên Khôi 06/08/2002 Nam D20_TH07 a12 H03 a12 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

94 203 DH52104857 Lê Thị Đa Lin 19/07/2003 Nữ D21_TH04 a14 H03 a14 1 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023
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95 203 DH52100027 Tống Thiên Thanh 07/01/2001 Nữ D21_TH04 a14 H03 a14 2 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

96 203 DH52106268 Trịnh Thanh Trúc 24/05/2003 Nữ D21_TH04 a14 H03 a14 3 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

97 203 DH52105057 Lê Thị Mỹ Trinh 02/03/2003 Nữ D21_TH05 a14 H03 a14 4 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

98 203 DH52107801 Nguyễn Thanh Vân 26/04/2003 Nữ D21_TH05 a14 H03 a14 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

99 203 DH52108204 Huỳnh Thùy Khánh An 01/04/2003 Nữ D21_TH06 a14 H03 a14 6 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

100 203 DH52108380 Đoàn Thị Yến Bình 09/08/2003 Nữ D21_TH06 a14 H03 a14 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

101 203 DH52110836 Nguyễn Hồng Gấm 11/08/2003 Nữ D21_TH06 a14 H03 a14 8 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

102 203 DH52105768 Vương Văn Thắng 28/02/2003 Nam D21_TH05 a10 H03 a10 7 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

103 203 DH51902172 Nguyễn Tiến Dũng 18/05/2001 Nam D20_TH01 a11 H03 a11 5 Đợt 02_ 10/08/2023 - 27/08/2023

6/6


